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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------ 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa 

Bình Thuận. 

 2. Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, PHƯỜNG Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng 

Thuận. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực hành1 

1 Nguyễn Minh Tuyến 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

2 Phạm Thị Kim Liên 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

3 Lê Ngọc Hải Tiên 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

4 Trần Thị Diễm Xinh 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

5 Trịnh Thị Ngọc Diễm 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

6 Bùi Thị Thanh Thu 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

7 Đặng Thị Hồng Thủy 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

8 Đặng Thị Thanh Hòa 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

9 Đỗ Thanh Bảo Trân 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

10 Huỳnh Nguyễn Thanh Ngân 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

11 Nguyễn Thị Kim Hiếu 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

12 Phạm Giang Phương Thơ 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

13 Võ Thị Thanh Hiền 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 
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14 Phan Thị Ngọc Cẩm 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

15 Ngô Thị Hồng Yến 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

16 Võ Thị Ngọc Trân 
Ngày 11/10/2024 đến 

11/04/2025 

17 Bùi Thị Kim Hoàng 
Ngày 29/10/2024 đến 

29/04/2025 

18 Cao Thị Tuyết Minh 
Ngày 28/10/2024 đến 

28/04/2025 

19 Nguyễn Hồng Nguyên 
Ngày 28/10/2024 đến 

28/04/2025 

20 Vũ Thị Mỹ Lệ 
Ngày 28/10/2024 đến  

28/4/2025 

21 Nguyễn Đào Thảo Nguyên 
Ngày 07/11/2024 đến 

07/05/2025 

22 Nguyễn Thị Bích Hoan 
Ngày 11/10/2024 đến  

11/4/2025 

23 Nguyễn Thanh Hiền 
Ngày 28/10/2024 đến 

28/04/2025 

24 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 
Ngày 28/10/2024 đến 

28/10/2025 

25 Lê Thị Bích Phương 
Ngày 28/10/2024 đến 

28/10/2025 

26 Phạm Thị Như Tính 
Ngày 28/10/2024 đến 

28/04/2025 

27 Trần Thị Tường Vân 
Ngày 28/10/2024 đến 

28/04/2025 

28 Lê Thị Hồng Hoa 
Ngày 29/10/2024 đến 

29/04/2025 

29 Đào Duy Tuấn 
Ngày 04/11/2024 đến  

04/5/2025 

30 Trần Trọng Quỳnh 
Ngày 04/11/2024 đến 

04/05/2025 

31 Nguyễn Thị Thanh Triển 
Ngày 04/11/2024 đến 

04/05/2025 

32 Trần Thị Thu Hiền 
Ngày 04/11/2024 đến 

04/05/2025 

33 Lương Văn Mười 
Ngày 04/11/2024 đến  

04/5/2025 
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34 Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Ngày 04/11/2024 đến 

04/5/2025 

35 Võ Thị Hài Nhi 
Ngày 04/11/2024 đến 

04/5/2025 

36 Phùng Thị Thu Hà 
Ngày 04/11/2024 đến  

04/5/2025 

37 Phạm Thị Hoàng Oanh 
Ngày 04/11/2024 đến  

04/5/2025 

38 Tô Hải 
Ngày 04/11/2024 đến  

04/5/2025 

39 Hàng Thị Hồng 
Ngày 06/11/2024 đến 

06/05/2025 

40 Lâm Nữ Hoa Thôn 
Ngày 07/11/2024 đến 

07/05/2025 

41 Vũ Hoàng Hà 
Ngày 18/11/2024 đến 

18/11/2025 

42 Nguyễn Thị Thược 
Ngày 19/11/2024 đến 

19/5/2025 

43 Đồng Thảo Nguyên 
Ngày 02/12/2024 đến 

02/12/2025 

44 Đặng Thị Mỹ Tiến 
Ngày 02/12/2024 đến 

02/06/2025 

45 Nguyễn Quốc Phương 
Ngày 04/12/2024 đến 

04/06/2025 

46 Nguyễn Ngọc Vũ 
Ngày 18/7/2024 đến 

18/01/2025 

47 La Quốc Chung 
Ngày 21/8/2024 đến  

21/02/2025 

48 Nguyễn Quỳnh Vy 
Ngày 16/01/2025 đến 

16/01/2026 

49 Cao Hữu Hiếu Trung 
Ngày 22/01/2025 đến 

22/07/2026 

50 Nguyễn Thị Thu Hải 
Ngày 22/01/2025 đến 

22/07/2025 

51 Từ Nhật Bảo Anh 
Ngày 17/02/2025 đến 

17/8/2025 

52 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
Ngày 19/02/2025 đến 

19/8/2025 

53 Phan Đại Phước 
Ngày 01/4/2025 đến 

01/4/2026 
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54 Lê Thị Ngọc Không 
Ngày 22/5/2025 đến 

22/11/2025 

55 Đặng Thị Nhã Trúc 
Ngày 22/5/2025 đến 

22/11/2025 

56 Trần Thị Thanh Tuyền 
Ngày 22/5/2025 đến 

22/11/2025 

57 Nguyễn Thị Bích Hân 
Ngày 22/5/2025 đến 

22/11/2025 

58 Nguyễn Hữu Đạt 
Ngày 12/6/2025 đến 

12/6/2026 

59 Trần Thanh Sang 
Ngày 12/6/2025 đến 

12/12/2025 

60 Lê Thị Mỹ Hạ 
Ngày 12/6/2025 đến 

12/12/2025 

61 Trần Thị Ngọc Tình 
Ngày 23/6/2025 đến 

23/12/2025 

62 Văn Thị Phương Thảo 
Ngày 01/7/2025 đến 

01/7/2026 

63 Nguyễn Nhật Thông 
Ngày 01/7/2025 đến 

01/01/2026 

64 Phạm Thị Thanh Tuyền 
Ngày 21/8/2024 đến 

21/8/2025 

65 Phan Thị Minh Anh 
Ngày 28/7/2025 đến 

28/7/2026 

66 Lê Tuấn 
Ngày 01/8/2025 đến 

01/8/2026 

67 Văn Lư Nữ Huyền Trân 
Ngày 01/8/2025 đến 

01/8/2026 

68 Nguyễn Trọng Hiếu 
Ngày 05/8/2025 đến 

05/5/2026 

69 Thông Thị Kim Phượng 
Ngày 06/8/2025 đến 

01/8/2026 

70 Lê Huỳnh Phương Tú 
Ngày 01/8/2025 đến 

06/8/2026 

71 Phạm Nhật Huy 
Ngày 01/8/2025 đến 

31/8/2026 

72 Hồ Thị Hồng Nhung 
Ngày 20/8/2025 đến 

20/8/2026 

73 Trần Lê Quỳnh Như 
Ngày 16/7/2025 đến 

16/01/2026 
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74 Nguyễn Thị Thúy Trân 
Ngày 21/7/2025 đến ngày 

21/01/2026. 

75 Huỳnh Thị Ngọc Ý 
Ngày 21/7/2025 đến 

21/01/2026 

76 Lê Thị Thùy Vân 
Ngày 08/8/2025 đến 

08/02/2026 

77 Thổ Nữ Kim Ánh 
ngày 08/8/2025 đến ngày 

08/02/2026. 

78 Nguyễn Thị Kim Oanh 
Ngày 18/8/2025 đến ngày 

18/02/2026 

79 Nguyễn Thị Hồng Sáng 
Ngày 18/8/2025 đến ngày 

18/02/2026 

80 Đỗ Thị Mỹ Trang 
Ngày 08/8/2025 đến ngày 

08/02/2026 

81 Trương Thị Thu Hằng 
Ngày 18/8/2025 đến ngày 

18/02/2026 

82 Lê Thị Ngọc Bích 
Ngày 18/8/2025 đến ngày 

18/02/2026 

83 Nguyễn Thị Hiền 
Ngày 18/8/2025 đến ngày 

18/02/2026 

84 Châu Thị Minh Hương 
Ngày 18/8/2025 đến ngày 

18/02/2026 
 

Nơi nhận: 
- Website Bệnh viện; 

- Phòng CNTT (Khánh); 

- Lưu: VT, QLCL. 
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